
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

    

 

    

    

    

 

 

    

 

 
    

     
    

     
    

     
    

 
 

 
 
 
 
 
 

Products Catalogue 
Hệ Thống Nhóm Sản Phẩm  
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CLEANING CHEMICALS 
 

   

BRAND 

  

 
 

PRODUCTS LINE 
Housekeeping/Cleanning Chemicals 

Laundry Chemicals 
Kitchen Chemicals 

LAUNDRY SPOTTER 
RS4 – Tẩy vết sét, vết máu 

SP5 – Tẩy vết mực 
SP7 – Tẩy vết carbon, dầu mỡ  

SP11 – Tẩy vết lem màu 
SP12 – Tẩy cho đồ giặt khô 

SP13 – Tẩy cổ áo, tay áo  
SP14 – Tẩy vết vàng 

S1 – Tẩy vết dơ thức uống 
S2 – Tẩy vết dơ thực phẩm 

   

   

   

 
 

3M PRODUCTS 
BRAND 

 
 
PRODUCTS LINE 
3M™ White Supper Polish Pad 4100 
3M™ Red Buffer Pad 5100 
3M™ Black Stripper Pad 7200 
SB™ High Performance Cloth 2011 
SB™ Extra Heavy Duty Pot 'n Pan 88 
SB™ Dual Purpose Scour Pad 96Hex 
SB™ Medium Duty Scrub Sponge 74 
SB™ Light Duty Scrub Sponge 63 
SB™ Light Duty Scrubbing Pad 9030 
3M™ Glass Cleaner Concentrate 1L 
3M™ Neutral Cleaner Concentrate 3H 
3M™ Deodorizer-Country Day Scent 
Concentrate 
3M™ Sanitizer Concentrate 16L 
3M™ Stainless Steel Cleaner & Polish 21 Oz 
3M™ Twist 'n Fill™ System Dis, Gray Cap 
3M™ Twist-Lok Pad Holder #961 
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HOUSEKEEPING CLEANING TOOLS 
 

   

BRAND 

 
 
 

PRODUCTS LINE 
Mop Bucket Wringer 34L 

Wet floor sign 
Wet mop handle & wet mop head 

Dust mop handle, frame & dust mop head 
Housekeeping cart 

Lobby dust pan 
Squeegee caddy 

Caddy 
Window squeegee set 

Floor squeegee set 
Floor brush set 

Housekeeping trolley 
 

  
 

   

   

   

 

HOUSEKEEPING CLEANING MACHINERIES 

BRAND 

 

 
 
  
PRODUCTS LINE 
Dry  vacuum cleaner 
Wet & Dry  vacuum cleaner  
Carpet & Sofa extraction cleaner 
Floor scrubbing machine 
Floor polisher machine 
Air blower 
High pressure cleaner  
Automatic scrubbing machine 
Chemical spray bottle 
Hand soap dispenser 
Liquid hand soap 
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GLASS-DISH WASHER 
 

BRAND 

 

 

 
 
PRODUCTS LINE 
Glass washer 
Hood type diswasher 
Conveyor dishwasher 
Pre-rinse faucet 
Glass & dish racks 
Inox tablle 
 

 
  

   

   
 
 
 

AFTER SALES SERVICE 
 

 Equipments’ Installation   Dịch vụ lắp đặt thiết bị theo yêu cầu 

 Maintanance & Repair after sales    Dịch vụ bảo trì, sửa chữa sau bảo hành 

 Professional training course on cleaning chemicals   Cung cấp các khóa huấn luyện nghiệp vụ về hóa chất 
tẩy rửa  

 Consultant : Set up for cleaning tools & machineries   Tư vấn đầu tư hệ thống dụng cụ và máy làm vệ sinh 

 Consultant : Set up for glass, dish washer systems    Tư vấn đầu tư hệ thống máy rửa chén, bát, khay, ly 

 Consultant : Set up for laundry service systems   Tư vấn đầu tư hệ thống máy giặt công nghiệp 
 

 
 

OUR COMPANY 
 
 
 
 

 

BÍCH QUÂN CO LTD 
[M]  0 9 0 3 7 1 8 3 2 8   |  0 9 0 9 4 9 2 8 2 8 
[E]  bich@bichquan.com.vn 
[W]  www.bichquan.com.vn    
[F]  facebook.com/bichquanco 
[A]  80 Thích Bửu Đăng, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 
[Tax]  0313417264    
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